TRƯỜNG PHÁI SINH THÁI HỌC CẢNH QUAN 

(A. Schools of Landscape Ecology) 
tập hợp các nhà khoa học có chung một khuynh hướng tư tưởng, một phương pháp luận riêng khác biệt với các nhà khoa học khác trong nghiên cứu sinh thái cảnh quan. Hiện nay có hai trường phái sinh thái học cảnh quan chính: trường phái Tây Âu và trường phái Bắc Mỹ. 

Trường phái Tây Âu lấy mối quan hệ con người và thiên nhiên làm trung tâm trong khi đó trường phái Bắc Mỹ tập trung nhiều hơn về các vấn đề sinh thái, lấy sinh vật là trung tâm.. Hai trường phái này không loại trừ lẫn nhau, ngược lại bổ sung cho nhau (xt: sinh thái học cảnh quan).

Trường phái sinh thái cảnh quan Tây Âu cho rằng sinh thái học cảnh quan nghiên cứu cảnh quan như một thực thể toàn diện được hình thành bởi các yếu tố khác nhau, ảnh hưởng qua lại với nhau, là “một tổng thể các hệ thống mối quan hệ cùng tạo thành một phần bề mặt Trái đất có thể nhận biết, được hình thành và duy trì bởi các tác động qua lại giữa các nhân tố vô cơ và sinh vật cũng như hoạt động của con người”. Trường phái này quan niệm cảnh quan đồng nghĩa với đất đai đều phản ánh đặc điểm một phần lãnh thổ. Các hợp phần cảnh quan chính là các thuộc tính đất đai gồm địa chất, địa hình, khí hậu, nước, đất, thảm thực vật, hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, các di tích. Cảnh quan là đối tượng nghiên cứu của trường phái này, bao hàm ba nghĩa phong cảnh, hình mẫu và đất đai. Sự phân hóa (tính bất đồng nhất) theo chiều thẳng đứng và chiều ngang từ cấp sinh cảnh, diện đất, hệ thống đất đai đến cảnh quan tổng thể. Trong Công ước cảnh quan của châu Âu (2000), cảnh quan được xem xét ở cả khía cạnh tự nhiên và văn hóa, nhấn mạnh mối tác động giữa con người và thiên nhiên, vai trò của con người được chú trọng. Đơn vị không gian nghiên cứu cơ sở là sinh cảnh hoặc đơn vị đất đai. Sinh cảnh được định nghĩa là đơn vị cơ bản của cảnh quan có các đặc tính môi trường vô cơ và sinh vật đồng nhất. Đơn vị đất đai là một vùng đất đồng nhất tương đối về mặt sinh thái ở quy mô cần nghiên cứu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp một đơn vị đất đai gồm nhiều sinh cảnh. Ở trường phái này, việc phân loại cảnh quan ít quan tâm đến các tiêu chí về chức năng, quá trình sinh thái trong cảnh quan. 

Trường phái sinh thái cảnh quan Bắc Mỹ phát triển muộn hơn, khoảng những năm 1980, nhìn nhận cảnh quan dưới góc độ sinh thái. Trường phái này tập trung nghiên cứu cấu trúc ngang cảnh quan và tập trung vào các phương pháp định lượng. Các phần mềm chuyên dụng được phát triển và ứng dụng ngày càng nhiều để hỗ trợ xác định cấu trúc ngang của cảnh quan, như tính toán các số đo, chỉ số cảnh quan. Phần mềm FRAGSTATS (McGarigal và Marks, 1995) là một ví dụ. Trường phái Bắc Mỹ quan niệm cảnh quan là vùng đất không đồng nhất, ở đó các hệ sinh thái tác động qua lại với nhau theo một cách riêng. Các tác giả này cho rằng sinh thái cảnh quan nghiên cứu cấu trúc, chức năng và sự thay đổi của các cảnh quan. Một số tác giả ở trường phái này cũng có quan điểm cấu trúc cảnh quan thể hiện mối quan hệ không gian giữa các hệ sinh thái khác nhau. Ở trường phái này, việc coi hệ sinh thái là đơn vị cơ sở, là đơn vị phân cấp thấp hơn cảnh quan được xem là mấu chốt của sinh thái cảnh quan. Quan niệm này giúp trường phái này kế thừa được những lý luận về sinh thái học hệ sinh thái trong nghiên cứu sinh vật và các quá trình sinh thái trong cảnh quan.. Hệ sinh thái thường được coi là một đơn vị chức năng, cụ thể là môi trường sống liên quan đến bảo tồn một loài hoặc một số loài nào đó. Quy mô cảnh quan phụ thuộc vào đối tượng sinh vật nghiên cứu hoặc quản lý, nó có thể thay đổi từ vài m2 (cho cây trồng) đến hàng nghìn km2 (cho loài thú... hoặc con người). Đối với trường phái này, phân loại cảnh quan có thể dựa vào các tiêu chí về cấu trúc, chức năng và quá trình sinh thái trong cảnh quan. Trường phái sinh thái cảnh quan Bắc Mỹ ứng dụng chủ yếu trong các nghiên cứu quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng cảnh quan cho các khu bảo tồn đa dạng sinh học, thiết kế các vùng lõi, vùng đệm các khu bảo tồn. 
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